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Đề bài

Câu 1 (1,0 điểm). Thế nào nào là cách sắp xếp nhà bếp hợp lý? 

Câu 2 (3,0 điểm). Kể tên các thiết bị dùng điện trong nhà bếp? Cách sử dụng và bảo quản các đồ dùng đó như thế nào? 
Câu 3 (2,0 điểm). Nêu cách sử dụng và bảo quản đồ gang, nhôm trong nhà bếp?   

Câu 4 (3,0 điểm). Trình bày 1 số cách sắp xếp, trang trí nhà bếp thông dụng trong các hộ gia đình hiện nay.  

Câu 5 (1,0 điểm). Những yêu cầu đối với người làm nghề nấu ăn là gì?
- Hết -
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
           Họ và tên học sinh :………………………………….……................... SBD: ……......……
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)


	Cách sắp xếp nhà bếp hợp lý:

Là bố trí các khu vực làm việc trong nhà bếp thuận lợi cho người nội trợ để công việc được triển khai gọn gàng và khoa học.
	1,0

	Câu 2

(3,0 điểm)


	Các thiết bị dùng điện trong nhà bếp: Nồi cơm điện, tủ lạnh, siêu điện…

Cách sử dụng và bảo quản các đồ dùng:

- Trước khi sử dụng kiểm tra ổ cắm, dây dẫn điện, khi sử dụng đúng quy cách,

- Sử dụng xong lau chùi sạch lau bằng giẻ mềm, tránh để dính nước.
	1,0

1,0

   1,0

	Câu 3
(2,0 điểm)


	Cách sử dụng và bảo quản đồ gang, nhôm trong nhà bếp   

- Nên cẩn thận  khi sử dụng vì dễ rạn nứt, móp méo                            

- Không để ẩm ướt .                                                                              

- Không đánh bóng bằng giấy nhám .                                                   

-  Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ, chất muối . axít …   
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4

(3,0 điểm)
	1 số cách sắp xếp, trang trí nhà bếp thông dụng trong các hộ gia đình hiện nay.  

*. Dạng chữ I: Sử dụng 1 bên tường.

- Tủ chứa thực phẩm.

- Nơi rửa dọn.

- Nơi đun nấu

- Được nối liền bởi các ngăn và kệ tủ

- Trên tường có các ngăn tủ chứa bát, chén, thức ăn và vật dụng cần thiết.
	0,25

0,25

0,25

	
	*. Dạng hai đường thẳng song song

Sử dụng hai mặt tường đối diện.
	0,5

	
	*. Dạng chữ U: Trung tâm làm việc đặt theo 3 cạnh tường. 

Các khu vực làm việc (tủ chứa thực phẩm,nơi rửa dọn,nơi đun nấu) nằm trên 3 góc của tam giác đều tưởng tượng,nối liền bởi các ngăn tủ và kệ dưới thấp cũng như trên tường.
	0,25
0,5

	
	*. Dạng chữ L: Sử dụng hai bức tường thẳng góc.

Các khu vực làm việc nằm trên 3 góc của tam giác tưởng tượng và được nối liền bởi các ngăn và kệ tủ ở dưới thấp cũng như trên tường.
	0,25
0,25

	Câu 5

(1,0 điểm)
	- Có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên môn, ó kĩ năng thực hành nấu nướng;

- Biết tính toán, chọn lựa thực phẩm, sử dụng thành thạo và hợp lí những nguyên liệu, dụng cụ cần thiết, biết chế biến món ăn ngon, hợp khẩu vị, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, đảm bảo giá trị dinh dưỡng của món ăn.
	0,5

0,5




Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Làm tròn: 0,25đ làm tròn thành 0,5đ, 0,75đ làm tròn thành 1,0đ
------------------Hết----------------
ĐỀ CHÍNH THỨC





HDC CHÍNH THỨC








                                                               thuvienhoclieu.com                                             Trang 2

